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MÔN THI : MKT 402 (B) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214601167 Trần Hữu An MKT 402 B K28QTM

2 28204752487 Lê Trúc Anh MKT 402 B K28QTD

3 27212233625 Nguyễn Quốc Bảo MKT 402 B K27QTM

4 25602217797 Xayasone ChanthydaMKT 402 B K27HP-QTM

5 27212226933 Hồ Đắc Châu MKT 402 B K27QTM

6 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu MKT 402 B K28QTM

7 28214706020 Lê Công Chiến MKT 402 B K28QTD

8 28214637683 Ông Văn Cường MKT 402 B K28QTM

9 28219439711 Nguyễn Thế Đại MKT 402 B K28QTD

10 28214752543 Đặng Tiến Đạt MKT 402 B K28QTD

11 27202201976 Mai Thị Hồng Diệu MKT 402 B K27QTM

12 28204601235 Võ Thị Kim Đính MKT 402 B K28QTM

13 27212247060 Nguyễn Văn Đô MKT 402 B K27QTM

14 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan MKT 402 B K27QTM

15 28204605528 Nguyễn Thị Thuỳ Dung MKT 402 B K28QTM

16 27202133649 Ngô Thị Giang MKT 402 B K27QTM

17 27202200833 Nguyễn Quỳnh Giang MKT 402 B K27QTM

18 28204753917 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 402 B K28QTD

19 28204637042 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 402 B K28QTM

20 28204652439 Phan Thị Thu Hà MKT 402 B K28QTM

21 28214600618 Mai Ngọc Hải MKT 402 B K28QTM

22 28214606801 Tạ Minh Hải MKT 402 B K28QTM

23 28204131947 Nguyễn Thị Thái Hạnh MKT 402 B K28QTD

24 28212349722 Nguyễn Chí Hiếu MKT 402 B K28QTD

25 28214102777 Trần Đức Hiếu MKT 402 B K28QTD
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2/4

MÔN THI : MKT 402 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214604991 Phan Văn Hiếu MKT 402 B K28QTM

2 28204602042 Lê Thị Hồng Hoa MKT 402 B K28QTM

3 28207142155 Phạm Thị Tuyết Hoàng MKT 402 B K28QTD

4 28204652697 Nguyễn Thị Thu Hồng MKT 402 B K28QTM

5 28204600102 Nguyễn Thị Bích Hợp MKT 402 B K28QTM

6 28204603877 Lê Nhi Huyền MKT 402 B K28QTM

7 28204606988 Lê Thị Khánh Huyền MKT 402 B K28QTM

8 28204700848 Bùi Ngọc Thanh Huyền MKT 402 B K28QTD

9 28214604167 Trần Trọng Khải MKT 402 B K28QTM

10 28214331267 Hồ Hoàng Khang MKT 402 B K28QTM

11 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh MKT 402 B K27QTM

12 28204642344 Hồ Thị Hoa Lan MKT 402 B K28QTM

13 27212240364 Trần Xuân Lành MKT 402 B K28QTM

14 28204702304 Nguyễn Thị Hồng Lê MKT 402 B K28QTM

15 27202280023 Lương Đoàn Mỹ Linh MKT 402 B K27QTM

16 28204526981 Võ Thị Linh MKT 402 B K28QTM

17 28204653163 Phan Hà Linh MKT 402 B K28QTM

18 28208005945 Tống Gia Linh MKT 402 B K28QTM

19 28204602628 Hồ Thị Loan MKT 402 B K28QTM

20 28214337144 Hồ Nhật Long MKT 402 B K28QNT

21 28214637190 Nguyễn Hữu Lực MKT 402 B K28QTM

22 27212853802 Huỳnh Hoàng Thiên Mẫn MKT 402 B K27QTD

23 28204138307 Nguyễn Thị Ái My MKT 402 B K28QTD

24 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na MKT 402 B K28QTD
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3/4

MÔN THI : MKT 402 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204606060 Võ Thị Thúy Nga MKT 402 B K28QTM

2 28204621140 Nguyễn Thị Thu Nga MKT 402 B K28QTM

3 27202700806 Lê Thị Kim Ngân MKT 402 B K27QNT

4 28204653281 Lưu Thị Kim Ngân MKT 402 B K28QTM

5 28204653370 Ngô Thị Ngân MKT 402 B K28QTD

6 27212201532 Võ Như Nghĩa MKT 402 B K27QTM

7 28204653373 Phan Bích Ngọc MKT 402 B K28QTM

8 28204320947 Nguyễn Thị Kim Nguyên MKT 402 B K28QTM

9 28214329736 Trần Viết Nhân MKT 402 B K28QTM

10 28204601198 Ngô Thị Quỳnh Nhi MKT 402 B K28QTM

11 28204602658 Hoàng Trần Yến Nhi MKT 402 B K28QTM

12 28204603047 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MKT 402 B K28QTM

13 28204646545 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MKT 402 B K28QTM

14 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 402 B K28QTM

15 27202236369 Phạm Thị Kim Nhung MKT 402 B K27QTM

16 28204706379 Đỗ Hoàng Nhung MKT 402 B K28QTD

17 27212239376 Nguyễn Hồ Phát MKT 402 B K27QTM

18 28214604847 Võ Văn Phát MKT 402 B K28QTM

19 27212243598 Nguyễn Quang Phúc MKT 402 B K27QTM

20 28204651678 Trần Nguyễn Tâm Phương MKT 402 B K28QTM

21 26212730586 Nguyễn Lương Quang MKT 402 B K26QNT

22 28204652825 Lê Trúc Quyên MKT 402 B K28QTM

23 28206551819 Đinh Thị Hiền Sương MKT 402 B K28QTM

24 28214648008 Nguyễn Thân MKT 402 B K28QTM

25 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng MKT 402 B K27QTM
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MÔN THI : MKT 402 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214304041 Lê Văn Thắng MKT 402 B K28QTM

2 27212245627 Nguyễn Đình Thành MKT 402 B K27QTM

3 27202200822 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 402 B K27QTM

4 27202229081 Nguyễn Phương Thảo MKT 402 B K27QTM

5 28204305518 Phan Thị Thanh Thảo MKT 402 B K28QTD

6 28204346159 Trần Mai Thảo MKT 402 B K28QNT

7 28204521527 Đinh Thị Thảo MKT 402 B K28QTM

8 28204627671 Phùng Nguyễn Thanh Thảo MKT 402 B K28QTM

9 28214632864 Vòng Trịnh Phú Thịnh MKT 402 B K28QTM

10 28204704476 Nguyễn Thị Thư MKT 402 B K28QTD

11 27212236047 Trần Minh Thuận MKT 402 B K27QTM

12 28204746366 Ngô Thị Thương MKT 402 B K28QTD

13 28209336343 Nguyễn Thị Hà Tiên MKT 402 B K28QTM

14 28204653783 Lê Thị Minh Trâm MKT 402 B K28QTM

15 28204137790 Trần Nguyên Trang MKT 402 B K28QTD

16 28214502388 Võ Văn Trọng MKT 402 B K28QTM

17 28214605512 Trần Xuân Trung MKT 402 B K28QTM

18 28214600994 Lê Anh Tuấn MKT 402 B K28QTM

19 28214651860 Võ Minh Tuấn MKT 402 B K28QTM

20 28204303949 Nguyễn Thị Bảo Uyên MKT 402 B K28QTM

21 28204601132 Phạm Thị Hoàng Vi MKT 402 B K28QTM

22 28219350393 Nguyễn Ngọc Vũ MKT 402 B K28QTD

23 27212232345 Hồ Võ Lệ Vương MKT 402 B K27QTM

24 28218002046 Đinh Thị Tường Vy MKT 402 B K28QTM
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